
TMĐT 

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn 
vốn)

Nguồn 
vốn quỹ 

đất

Nguồn 
vốn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* TỔNG CỘNG: 232.898 107.711 84.853 41.837 40.337 1.500

I
Dự án đã hoàn thành, đã quyết toán (còn 
thiếu vốn) SL: 151

168.123 81.507 68.028 28.162 26.963 1.199

1
Nhà bếp, hàng rào, nhà bảo vệ + phòng y tế 
Trường MN Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2018 2019
QĐ 94,16/4/2018 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.360 1.130 1.130 172 172 2018-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

2
Nhà lớp học, phòng chức năng Trường MN 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2018 2019

QĐ 5268, 
01/11/2018 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.900 1.630 1.630 225 225 2018-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

3

Nâng cấp tuyến đường 30 ( đoạn nối từ 
đường về nhà lưu niệm Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đến đường Dương Văn An), 
xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2018 2019
QĐ 992, 19/3/2018 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.399 1.318 1.318 37 37 2018-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

4
Nhà lớp học Trường TH Đại Phong, xã 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2018 2019
QĐ 3675, 13/8/2018 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

3.896 3.542 3.542 294 294 2018-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

5
Nhà lớp học, phòng chức năng Trường MN 
Phong Thuỷ ( gđ 2)

Phong Thuỷ 2019 2020
QĐ 2731, 27/5/2019 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

1.547 1.100 1.100 328 328 2019-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

6
Nâng cấp đường phía sau Trường MN Võ 
Nguyên Giáp xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2019 2020
QĐ 3033, 10/6/2019 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

448 350 350 93 93 2019-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

7 Kênh bê tông và công trình tưới Phong Thuỷ 2029 2020
QĐ 346a, 30/9/2019 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.750 1.587 1.587 85 85 2029-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

8
Đường bê tông liên thôn thôn Thượng 
Phong ( gđ 2)

Phong Thuỷ 2019 2020

QĐ 6173, 
05/11/2019 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.083 994 994 70 70 2019-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

9
Xây dựng kè chống xói lỡ Hói Đại, xã 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2019 2020
QĐ 4241, 6/8/2019 
của UBND huyện 

Lệ Thuỷ
1.101 720 720 186 186 2019-2026

 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

Chủ đầu tư 
sau sắp xếpSố quyết định; 

ngày, tháng, năm 
ban hành

KH ĐTC 
trung hạn 
2021-2025 

đã giao 

Luỹ kế 
vốn đã bố 
trí đến hết 
30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Điều chỉnh 
thời gian 
bố trí vốn 
(nếu vượt 
thời gian 
bố trí vốn 
theo quy 

định)

Chủ đầu tư
(cũ)

PHỤ LỤC:
Tiếp nhận và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn các xã trước sáp nhập kế hoạch đầu tư công trung hạn xã Lệ Thuỷ giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /12/2025 của HĐND xã Lệ Thuỷ)

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Khởi 
công

Hoàn 
thành 

Quyết định CTĐT/ Quyết định 
đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai đoạn 
2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 
chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã trước 
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10
Sửa chữa nhà lớp học Trường TH Đại 
Phong, xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2020 2021
QĐ 3759, 22/7/2020 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

700 490 490 193 193 2020-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

11
Xây dựng nhà vệ sinh, sửa chữa các phòng 
học, khuôn viên Trường THCS Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2021 2025
QĐ 3384, 13/7/2021 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

455 350 350 92 92 2021-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

12
Nhà vệ sinh, cải tạo khuôn viên Trường TH 
số 2 Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2021 2025
QĐ 2240, 20/5/2021 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

451 421 421 24 24 2021-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

13 Kè hói Đại Phong, xã Phong Thuỷ Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 316, 15/6/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

5.050 2.530 2.530 2.289 2.289 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

14
Sửa chữa cổng, hàng rào, khuôn viên 
Trường THCS Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 1906, 9/6/2022 
của UBND huyện 

Lệ Thuỷ
491 414 414 67 67 2022-2026

 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

15
Khắc phục ngập úng đường bê tông dân 
sinh 2 thôn Đại Phong và Thượng Phong, xã 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2024
QĐ 1970, 04/6/2022 

của UBND huyện 
Lệ Thuỷ

580 300 300 266 266 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

16
Kênh mương HTX Đại Phong, xã Phong 
Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2024
QĐ 415, 15/7/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

989 641 641 347 347 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

17 Cầu dân sinh thôn Hà Cạn, xã Phong Thuỷ Phong Thuỷ 2022 2024
QĐ 337, 21/6/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.100 400 400 655 655 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

18
Sửa chữa dãy phòng học 2 tầng + cải tạo 
hàng rào và nhà bảo vệ Trường TH số 2 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 278, 26/5/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

959 110 110 785 785 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

19
Sửa chữa dãy nhà 2 tầng Trường TH số 2 
Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 451, 02/8/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.619 127 127 1.432 1.432 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

20
Xây dựng công trình nhà văn hoá thôn Đại 
Phong, xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 687, 29/11/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

454 280 280 169 169 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

21
San lấp sân TrườngTH Đại Phong xã Phong 
Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 620, 26/10/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

800 400 400 358 358 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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22
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ 
thôn Đại Phong, xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2024
QĐ 539, 22/9/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

3.150 2.600 2.600 335 335 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

23 Làm các biển báo đường thôn xóm Phong Thuỷ 2020 2025
QĐ 812, 28/12/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

102 45 45 51 51 2020-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

24
Sửa chữa thay mái nhà UBND xã Phong 
Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 811, 28/12/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

145 20 20 124 124 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

25
Xây dựng hàng rào nhà văn hoá thôn 
Thượng Phong, xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2022 2025
QĐ 695, 01/12/2022 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

1.246 1.074 1.074 116 116 2022-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

26
Nâng cấp đường từ cống 50 đi xóm Hà Cạn, 
xã Phong Thuỷ

Phong Thuỷ 2021 2021
QĐ 09, 08/01/2021 

của UBND xã 
Phong Thuỷ

308 308 12 296 296 2021-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

27  Đường Giao thông nội đồng  Lộc Thuỷ 2019 2021 102-26/9/2019 3.450 2.838 2.831 563 563 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

28
Sửa chữa công trình trường Mầm non Lộc 
Thủy

 Lộc Thuỷ 2018 2019 3325-19/7/2018 581 531 531 66 66 2018-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

29 Nâng cấp công trình nước sạch xã Lộc Thủy  Lộc Thuỷ 2019 2020 94-26/8/2019 1.832 600 600 68 68 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

30
Khắc phục sạt lở kè sát bờ sông Kiến Giang, 
xã Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 2019 12/2019 4210-5/8/2019 600 309 309 64 64 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

31
SC đường nội đồng+ kênh mương HTX Tuy 
Lộc xã Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 1/2019 5/2020 6312-20/12/2018 783 334 334 58 58 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

32
Nhà xe học sinh + nhà vệ sinh học sinh + 
đường chạy thể dục + hàng rào trường 
THCS Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 8/2020 2/2021 3568-13/7/2020 748 550 550 191 191 2020-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

33
Nâng cấp đường bê tông dân sinh từ trường 
MN Lộc Thủy đi đường về nhà LN Đại 
tướng

 Lộc Thuỷ 7/2020 12/2020 3569-13/7/2020 664 175 175 89 89 2020-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

34 Bể bơi học sinh trường TH Lộc Thủy  Lộc Thuỷ 3/2020 6/2020 6035-29/10/2019 964 900 900 51 51 2020-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

35
Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, phòng CN 
trường TH Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 1/2019 6/2019 3760-15/8/2018 3.519 1.180 1.180 143 143 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

36
Hệ thống kè bảo vệ tuyến đê Đập Bể xã Lộc 
Thủy

 Lộc Thuỷ 6/2019 8/2022 3814-31/10/2018 6.000 2.320 2.320 670 170 500 2019-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

37
Sữa chữa phòng học+ cải tạo khuôn viên 
trường THCS Lộc Thuỷ

 Lộc Thuỷ 7/2021 12/2021  2579,07/6/2021 402 321 321 75 75 2021-2026
 UBND xã 
Lộc Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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38
Trạm bơm và kè chống xói lở TDP Thượng 
Giang, TT Kiến Giang

TDP 
Thượng 

Giang
2020 2024

101, ngày 
10/10/2020

854 543 543 40 40 2020-2026
 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

39
Nâng cấp khuôn viên NVH TDP Xuân 
Giang TT Kiến Giang

TDP Xuân 
Giang

2021 2024 160, ngày 29/9/2021 486 385 285 26 26 2021-2026
 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

40
Xây dựng đường giao thông nội đồng HTX 
Phong Giang, TT Kiến Giang

TDP Phong 
Giang

2021 2024 96, ngày 2/8/2021 398 298 298 39 39 2021-2026
 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

41
Xây dựng đường giao thông nội đồng TDP 
Thượng Giang

TDP 
Thượng 

Giang
2021 2024

136, ngày 
24/12/2020

1.100 620 620 87 87 2021-2026
 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

42
Cải tạo, sửa chữa các nhà vệ sinh trường 
Tiểu học số 1 Kiến Giang

TDP 
Thượng 

Giang
2024 2024 551, 21/08/2024 717 717 650 60 60 2024-2026

 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

43
Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nối 
Với Đường Ngô Quyền TDP Thượng Giang, 
TT Kiến Giang

TDP 
Thượng 

Giang
2024 2025 574, 10/09/2024 1.460 1.460 260 42 42 2024-2026

 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

44
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nội thị khu 
vực 3 Xuân Giang, TT Kiến Giang  

TDP Xuân 
Giang

2024 2025 562, ngày 06/9/2024 749 749 749 60 60 2024-2026
 UBND thị 
trấn Kiến 

Giang 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

45
Nạo vét hói Xuân lai, xã Xuân Thủy, huyện 
Lệ Thủy

Xuân Thủy
10/201

7
2019

 Số 5297/QĐ-
UBND ngày 
02/10/2017 

2.969 158 157 157 2017-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

46
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và khuôn 
viên trung tâm trao đổi sản phẩm hàng hóa 
thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy
02/202

0
2022

 Số 7296/QĐ-
UBND ngày 
20/12/2019 

799 85 34 51 51 2020-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

47
Xây dựng kênh mương Hoàng Giang, xã 
Xuân Thủy (2019)

Xuân Thủy 7/2019 01/2021
 Số 3691/QĐ -
UBND ngày 
17/07/2020  

545 83 32 51 51 2019-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

48
Khu vận động ngoài trời Trường TH Xuân 
Thủy

Xuân Thủy
10/202

0
12/2021

  5439  ngày 
12/10/2020 

701 198 55 143 143 2020-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

49
Đường giao thông nội đồng kết hợp kênh 
mương HTX Xuân Bồ, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy
12/202

0
01/2020

  6388  ngày 
10/12/2020  

1.046 130 13 117 117 2020-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

50
Xây dựng cống tiêu + mái che để phương 
tiện phòng chống lụt bão xã Xuân Thủy

Xuân Thủy
04/202

1
5/2021

 Số 44/QĐ-UBND 
ngày 25/03/2020 

311 43 9 34 34 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

51
Nâng cấp hệ thống tưới tiêu HTX Xuân Lai, 
xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 2022 2023
 Số 1399/QĐ-
UBND ngày 

26/4/2022 
1.046 35 35 35 2022-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

52
Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, cổng, hàng 
rào trường MN Xuân Thủy (KV Xuân Bồ)

Xuân Thủy 8/2021 12/2022
 241/QĐ -UBND 
ngày 20/8/2021 

799 799 643 144 144 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

53 Kênh mương xã Xuân Thủy (năm 2020) Xuân Thủy
11/202

0
9/2022

 6112 ngày 
20/11/2020 

846 35 35 35 2020-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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54
Đường giao thông nội đồng HTX Xuân Lai, 
xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 4/2021 9/2021
 Số QĐ số 1727/QĐ-

UBNDngày 
20/04/2021 

1.170 1.170 913 163 163 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

55
Khắc phục, sửa chữa: NC các tuyến kênh 
chống hạn xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 6/2021 02/2022
 QĐ số2657/QĐ-

UBND ngày 
08/6/2021 

1.158 1.158 1.000 145 145 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

56
Nâng cấp đường giao thông nội đồng HTX 
Phan Xá, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 5/2021 8/2021
 101/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2021  

1.092 1.092 883 109 109 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

57 Đường GTNT xã Xuân Thủy Xuân Thủy 4/2021 12/2022
 1464/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2021  
3.000 3.000 2.490 525 525 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

58
Xây dựng các công trình phụ trợ trường 
mầm non Xuân Thủy

Xuân Thủy 3/2021 01/2022
 Số 1086/QĐ-
UBND ngày 
23/03/2021 

1.572 1.572 1.417 71 71 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

59
Xây dựng trạm bơm điện và HT truyền tải 
đổ bê tông đường đê 186 vùng 2 tả Kiến 
Giang

Xuân Thủy 3/2021 01/2022
 Số 2309/QĐ-
UBND ngày 
28/05/2021 

1.136 1.136 1.017 119 119 2021-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

60
Sửa chữa khuôn viên trường THCS Xuân 
Thủy

Xuân Thủy 5/2022 11/2022
 1643/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2022 
930 930 802 114 114 2022-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

61
Xây dựng bếp ăn bán trú trường Tiểu học 
Xuân Thủy

Xuân Thủy 7/2022 3/2023
 1146/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2022 
4.000 4.000 2.976 887 887 2022-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

62
Đường giao thôn liên xã Xuân Thủy - Mai 
Thủy (Đoạn từ di tích chiến thắng Xuân Bồ 
đến cầu Mỹ Trạch)

Xuân Thủy 4/2022 12/2022
 1172/QĐ-UBND 
ngày 21/04/2022 

3.300 3.300 2.579 699 699 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

63
Kênh mương, đường giao thông phục vụ sản 
xuất xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 6/2022 12/2022
 QĐ sô 1467/QĐ-

UBND ngày 
30/06/2022 

916 916 619 220 220 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

64
Kè bắc qua hói Xuân Lai đến trạm bơm 
HTX Xuân Lai, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 5/2022 12/2022
 1400/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2022 
1.050 1.050 350 461 461 2022-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

65
Sửa chữa 2 dãy phòng học trường TH Xuân 
Thủy

Xuân Thủy 6/2022 12/2022
 QĐ số 1459/QĐ-

UBND ngày 
27/06/2022 

920 920 688 228 228 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

66
Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao 
thông nội đồng HTX Hoàng Giang, xã Xuân 
Thủy

Xuân Thủy 5/2022 11/2022
 1406/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2022 
993 993 725 122 122 2022-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

67
Phòng làm việc kết hợp phòng trực, nhà trực 
cho lực lượng Dân quân xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 7/2022 6/2023
 QĐ Số 1488/QĐ-

UBND ngày 
14/07/2022 

5.500 5.500 3.840 1.554 1.154 400 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

68
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội 
đồng xã Xuân Thủy

Xuân Thủy
06/202

2
11/2022

 QĐ số 1460/QĐ-
UBND ngày 
27/06/2022 

1.191 1.191 701 415 415 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

69
Cải tạo nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Xuân 
Thủy.

Xuân Thủy
12/202

3
12/2023

 …../QĐ-UBND 
ngày 10/2/2023 

300 300 170 100 100 2023-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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70
Nạo vét kênh tiêu và thiết bị trạm bơm vùng 
2 Tả Kiến Giang 

Xuân Thủy 8/2021 12/2021
 Số 134/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021 
258 258 84 173 173 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

71
Xây dựng vườn cổ tích + mái che trường 
MN xã Xuân Thủy (KV TT)

Xuân Thủy 7/2021 10/2021
 Số 174/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 
800 800 682 118 61 57 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

72
Nâng cấp đường GTNT thôn Xuân Lai, xã 
Xuân Thủy

Xuân Thủy 9/2021 01/2022
  276/QĐ -UBND 

ngày 04/9/2021 
287 287 215 46 46 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

73
Nạo vét kênh, xây cống kè chống sạt lở Bắc 
Hói Xuân Lai, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 2021 2022
 2998/QĐ -UBND 

ngày 02/7/2021 
1.127 1.127 1.127 68 68 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

74
Nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ sản 
xuất xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 7/2022 7/2023
 QĐ 1498/QĐ-

UBND 
ngày20/07/2022 

1.000 1.000 600 274 274 2022-2026
 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

75
Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn 
Xuân Lai, xã Xuân Thủy

Xuân Thủy 2021 2022
 QĐ 387/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2021 
446 446 381 65 65 2021-2026

 UBND xã 
Xuân Thủy 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

76
Sữa chữa tuyến đê Phú Vệt HTX Xuân Hồi, 
xã Liên Thủy( giai đoạn 2)

Liên Thủy 2020 2020

5424, ngày 
07/10/2020 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

995 40 40 40 2020-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

77
Xây dựng bếp ăn bán trú trường MN Liên 
Thủy( KV Quy Hậu

Liên Thủy 2020 2020
153, ngày 17/7/2020 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
943 72 72 72 2020-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

78
Đường giao thông nội đồng HTX Uẩn Áo, 
xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2021

6707, ngày 
22/12/2021 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.000 136 136 136 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

79
Sữa chữa hệ thống  kênh mương nội đồng xã 
Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2021

3795, ngày 
02/8/2021 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.100 77 77 77 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

80
Khắc phục khẩn cấp các tuyến kênh mương 
xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2021

3785, ngày 
02/8/2021 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.150 16 16 16 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

81 Kênh tưới tiêu vùng ruộng đường Nại Liên Thủy 2021 2022
636, ngày 17/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
700 187 187 187 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

82 Kênh mương HTX Quy Hậu, xã Liên Thủy Liên Thủy 2021 2022
515, ngày 30/7/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
1.144 288 288 288 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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83
Trạm bơm 15 HTX Đông Thành, xã Liên 
Thủy

Liên Thủy 2021 2022
504, ngày 05/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
750 128 128 128 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

84 Đường từ đội 3 thôn Quy Hậu nối tỉnh lộ 564 Liên Thủy 2019 2020

3545, ngày 
08/7/2019 của 

UBND huyện Lệ 
Thuỷ

1.023 99 99 99 2019-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

85 Cải tạo nhà bia tưởng niệm xã Liên Thủy Liên Thủy 2021 2021
185, ngày 

06/11/2021 của 
UBND xã Liên Thuỷ

409 34 34 34 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

86
Kênh mương Nhị Đạc HTX Quy Hậu, xã 
Liên Thủy

Liên Thủy 2020 2020
173, ngày 

15/…./2020 của 
UBND xã Liên Thuỷ

860 55 55 55 2020-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

87
Xây dựng cổng, hàng rào, khuôn viên+ nhà 
vệ sinh nhà văn hóa Đông Thành

Liên Thủy 2020 2020
105, ngày 29/5/2020 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
705 67 67 67 2020-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

88
Đường nội đồng HTX Xuân Hồi, xã Liên 
Thủy

Liên Thủy 2021 2021
502, ngày 29/7/2020 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
841 104 104 104 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

89 Đường nội đồng HTX Uẩn Áo, xã Liên Thủy Liên Thủy 2021 2021
530 ngày 02/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
1.125 54 54 54 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

90
Đường giao thông khu TTCN thôn Đông 
Thành, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2021
515 ngày 30/7/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
1.131 295 295 295 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

91
Mương thoát úng vùng 5 thứ HTX Xuân 
Hồi, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2022
596 ngày 10/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
1.100 452 452 452 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

92
Kè chống sạt lở vùng ruộng 17 HTX Xuân 
Hồi, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2022
593 ngày 10/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
924 348 348 348 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

93
Kênh mương vùng Hói Chùa HTX Quy 
Hậu, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2022
548 ngày 03/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
1.144 401 401 401 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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94 Sữa chữa 2 dãy nhà trường THCS Liên Thủy Liên Thủy 2021
590 ngày 10/8/2021 
của UBND xã Liên 

Thuỷ
790 288 288 288 2021-2026

UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

95 Đường giao thông nội đồng An Thủy 2020 2020
 QĐ Số 301 ngày 
30/9/2019 UBND 

huyện
3.169 206 206 206 206 2020-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

96 Kênh bê tông và công trình tưới An Thủy 2020 2020
QĐ số 313

30/9/2019 UND  
huyện 

1.400 130 130 130 130 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

97 Sữa chữa kênh mương cồn mồ HTX lộc an An Thủy 2017 2017
QĐ số 6826, 

21/12/2017UBND 
huyện 

443 23 23 23 23 2017-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

98 Sữa chữa hàng rào trường TH số 1 An thủy An Thủy 2018 2018
QĐ số 267

17,8,2018 UBND xã 
736 20 20 20 20 2018-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

99
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng phòng chức 
năng trường TH số 1 An Thủy 

An Thủy 2019 2019
QĐ số 3674, ngày 
13/08/2018 UBND 

huyện 
4.300 51 51 51 51 2019-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

100 Nhà hiệu bộ trường THCS An Thủy An Thủy 2018 2018
QĐ số 

3177,5/7/2018UBN
D huyện 

1.798 220 220 220 220 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

101
Sửa chữa dãy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 
Trường TH số 1 An Thủy  

An Thủy 2019 2019
423/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2019 

UBND huyện 
990 201 201 201 201 2019-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

102
Nhà vệ sinh giáo viên Trường Trung học cơ 
sở An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 2508/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2019 
UBND huyện 

408 56 56 56 56 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

103
Sửa chữa kênh mương HTX Thạch Bàn, xã 
An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 179/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019 
UBND xã 

193 5 5 5 5 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

104
Sửa chữa tuyến kênh mương Hói Chợ- Chạc 
Đuồi, thôn Lộc Thượng, xã An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 3710/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2019 
UBND huyện 

1.075 108 108 108 108 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

105
Đường bê tông tuyến đê bắc Hói Quan HTX 
Lộc Thượng, xã An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 3375/QĐ-UBND 
01/07/2019 UBND 

xã
1.191 28 28 28 28 2019-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

106
Đường giao thông liên thôn Phú Thọ,  xâ An 
Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 3881/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2019 
UBND huyện 

988 225 225 103 103 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ
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107
Sửa chữa kênh mương HTX Lộc Hạ, xã An 
Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 260/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 
UBND xã 

396 87 87 87 87 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

108 Kênh mương HTX  Thạch Bàn, xã An Thủy An Thủy 2019 2019
Số 258/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2019 
UBND huyện 

220 13 13 13 13 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

109
Trạm bơm Hói Cừa HTX Lộc Hạ, xã An 
Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 5394/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2019 
UBND huyện 

725 17 17 17 17 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

110
Sửa chữa kênh mương vùng Hói Lấp HTX 
Thạch Bàn, xã An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 5990/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2019 
UBND huyện 

390 9 9 9 9 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

111 Sửa chữa nâng cấp nhà bia xã An Thủy An Thủy 2019 2019
Số 195/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2019 
UBND xã 

507 237 237 237 237 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

112
Sửa chữa tuyến kênh mương Hói Chợ HTX 
Lộc Hạ, xã An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 5303/QĐ-UBND 

ngày23/9/2019 
UBND huyện  

299 37 37 37 37 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

113
Sửa chữa kênh mương HTX Phú Thọ, xã An 
Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 325/QĐ-UBND 

ngày 7/11/2019 
UBND xã 

297 6 6 6 6 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

114
Tu sửa phòng học, phòng chức năng Trường 
MN An Thủy (khu vực Trung tâm )

An Thủy 2019 2019
Số 3553/QĐ-UBND 

ngày 8/7/2019 
UBND huyện 

600 191 191 191 191 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

115
Xây dựng hàng rào+nâng cấp khuôn viên trụ 
sở UBND xã An Thủy

An Thủy 2019 2019
Số 2169/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2019 
UBND huyện 

796 185 185 185 185 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

116
Cải tạo, sửa chữa hội trường UBND, xã An 
Thủy

An Thủy 2020 2020
160/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2020 

UBND xã
449 245 245 245 245 2020-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

117 Nhà văn hóa thôn Phú Thọ, xã An Thủy An Thủy 2020 2020
Số 400/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2019 

UBND xã 
240 105 105 105 105 2020-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

118
Trạm bơm Học Điền HTX Thạch Bàn, xã 
An Thủy

An Thủy 2018 2018
Số 6513 ngày 

8/12/17 UBND 
huyện 

414 11 11 11 11 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

119
Kè chống sạt lở kênh Hói chợ HTX Lộc Hạ, 
xã An Thủy

An Thủy 2018 2018
Số 2707 ngày 

14/6/18 UBND 
huyện 

1.481 24 24 24 24 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ
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120
Sửa chữa đường GT xâ An Thủy (đoạn qua 
trụ sở HTX Thạch Bàn)

An Thủy 2018 2018
Số 4419 ngày 

17/9/18UBND huyện 
1.068 52 52 52 52 2018-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

121
Nâng cấp sân trường MN An Thủy (khu vực 
Lộc An)

An Thủy 2018 2018
Số 4418 ngày 

14/9/18 UBND 
huyện 

599 112 112 33 33 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

122
Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng HTX 
Lộc Thượng, xã An Thủy

An Thủy 2019 2019

4658/QĐ-UBND 
ngày 

16/08/2019UBND 
huyện 

1.153 52 52 52 52 2019-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

123
Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Lộc
Hạ, xã An Thủy

An Thủy 2020 2020
Số 244 ngày 

4/7/2020 UBND xã 
550 122 122 122 122 2020-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

124
Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Thạch Bàn, xã An Thủy

An Thủy 2020 2020
Số 255b ngày 

13/7/2020 UBND 
huyện 

908 293 293 140 140 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

125
Nâng cấp khuôn viên điểm sinh hoạt cộng
đồng thôn Lộc Hạ, xã An Thủy

An Thủy 2020 2020
5372/QĐ-UBND 
ngày 6/10/2020 
UBND huyện 

848 242 242 242 242 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

126
Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Lộc
An, xã An Thủy

An Thủy 2020 2020

287/QĐ-UBND 
ngày 

29/7/2020UBNB 
huyện 

584 185 185 185 185 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

127
Đường bê tông nội đồng tuyến Hói Chợ 
HTX Lộc Hạ, xã An Thủy

An Thủy 2020 2020
2512/QĐ-UBND 
ngày 27/5/2020 
UBND huyện 

1.107 138 138 138 138 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

128
Sửa chữa khẩn cấp 2 dãy nhà lớp học 2 tầng 
Trường THCS An Thủy

An Thủy 2020 2020
3565/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2020 
UBND huyện 

1.097 157 157 157 157 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

129
Kè chống sạt lở Hói Đình HTX Lộc An,  xã 
An Thủy

An Thủy 2020 2020
4022/QĐ- UBND

ngày 4/8/2020 
UBND huyện 

706 33 33 33 33 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

130
Sửa chữa hàng rào Trường MN An Thủy 
(KV Thạch Bàn)

An Thủy 2020 2020
5319/QĐ-UBND 
ngày 05/10/2020

273 60 60 60 60 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

131
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường TH số 2 
An Thủy

An Thủy 2018 2018

 Số 3428/QĐ-
UBND ngày 

29/9/2017 UBND 
huyện  

4.200 183 183 183 183 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

132
Nâng cấp khuôn viên trụ sở, bến nước 
UBND xã An Thủy và sửa chữa cổng, hàng 
rào Trường THCS An Thủy

An Thủy 2020 2020
265/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2020 

UBND xã 
670 364 364 364 364 2020-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

133
Tuyến đê Cành Ca HTX Phú Thọ, xã An 
Thủy

An Thủy 2020 2020
261/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2020

314 7 7 7 7 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

134
Mái che bể bơi Trường Tiểu học số 2 An 
Thủy

An Thủy 2020 2020
295/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2020

336 9 9 9 9 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ
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135
Xây dựng các hạng mục tại các trường 
THCS , trường Tiểu học và trường MN An 
Thủy 

An Thủy 2021 2021
 số QĐ 271, 
01/06/2021

472 249 249 13 13 2021-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

136 Bê tông nền sân , cổng chợ Đại An Thủy 2018
Số 13, ngày 

21/01/2018 UBND 
xã 

229 119 119 119 119 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

137
Cổng trường , hàng rào , nâng cấp KV 
trường MN An thủy (KV Lộc An )

An Thủy 2017 2017
1995,

17/05/2017
1.050 83 83 83 83 2017-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

138
Kênh mương Bắc Hói cừa  HTX lộc Hạ xã 
An Thủy 

An Thủy 2017 2017 255 33 33 33 33 2017-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

139
Bê t ông kênh mương tuyến chạc đuuồi 
HTX Lộc Thượng xã An Thủy 

An Thủy 2015 2015 658 15 15 15 15 2015-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

140
Sữa chữa sân bê tông trường TH số 1 An 
Thủy

An Thủy 2018 2018
434

28/12//2017
81 26 26 26 26 2018-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

141
Nhà xe và rảnh thoát nước rường Th số 1 
An Thủy

An Thủy 2020 2020
Số QĐ 06

09/01/2020 UBND 
xã 

178 175 175 175 175 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

142
Nâng cấp nhà hiệu bộ trường TH số 1 An 
Thủy

An Thủy 2020 2020
6824, ngày

 28/11/2020 UBND 
huyện 

865 44 44 44 44 2020-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

143 Nhà văn hóa thôn Lộc Thượng An Thủy 2015 2015
238, ngày

 21/07/2015
936 19 19 19 19 2015-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

144
Mở rộng nhà làm việc xã (phòng giao dịch 
một cửa liên thông, phòng làm việc xã An 
Thủy

An Thủy 2015 2015
3756, ngày

 13/05/2015 UBND 
xã 

1.500 2 2 2 2 2015-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

145
Sửa chữa khẩn cấp hàng rào nhà vệ sinh 
trường TH số 2 An Thủy

An Thủy 2021 2021
3034, ngày

05/07/2021 UBND 
huyện 

937 278 278 24 24 2021-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

146
Xây dựng các hạng mục tại trường THCS 
trường TH số 1 và trường MN An Thủy

An Thủy 2023 2023
số 156, ngày

23/03/2023UBND xã 
757 601 601 601 601 2023-2026

UBND xã An 
Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

147
Trạm Bơm hói Chợ HTX Lộc Hạ xã An 
Thủy

An Thủy 2023 2023 UBND huyện 277 82 82 82 82 2023-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

148 Sữa chữa đường giao thông thôn Tân Lệ An Thủy 2022 2022
1977, ngày

 31/06/2022 UBND 
huyện 

789 302 302 302 302 2022-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

149
Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn phú 
Thọ 

An Thủy 2021 2021
515, ngày 

09/09/2021UBND 
huyện  

450 62 62 62 62 2021-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

150
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ 
thôn Lộc An 

An Thủy 2022 2022
Số 543, ngày 

29/11//2022 UBND 
xã 

3.100 357 357 357 357 2022-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ
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151 Hỗ trợ XD HTX kiểu mẫu  HTX lộc Thượng An Thủy 2018 2018
379, ngày

 24/11/2018 UBND 
xã

240 43 43 43 43 2018-2026
UBND xã An 

Thủy
UBND xã 
Lệ Thuỷ

II
Dự án đã hoàn thành, chưa quyết toán 
SL: 19

24.083 9.034 6.891 3.662 3.662

1
Kè mái đường + kênh mương từ đường Võ 
Nguyên Giáp ra đập Mới, xã Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 8/2021 01/2022 3736,29/7/2021 995 814 814 75 75 2021-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

2
Sửa chữa hội trường khuôn viên UBND xã 
Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ
12/202
0

3/2021 458, 26/11/2020 686 200 386 382 382 2020-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

3
Đắp đê từ đường Võ Nguyên Giáp ra đập 
Mới, xã Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ 9/2020 2/2021 343, 11/8/2020 627 485 485 138 138 2020-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

4
Kênh mương cấp nước vùng trưa cây sanh 
HTX An Xá, xã Lộc Thủy

 Lộc Thuỷ
12/202
1

3/2022 493b, 29/11/2021 581 347 527 39 39 2021-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

5
Cải tạo phòng học+ KV trường TH Lộc 
Thuỷ

 Lộc Thuỷ
10/202
1

3/2022 4906,10/9/2021 555 300 300 250 250 2021-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

6
Hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ công 
tác tuyên truyền xã Lộc Thuỷ

 Lộc Thuỷ 2021 2021
541, 14/12/2021 của 
UBND xã Lộc Thuỷ

470 412 412 55 55 2021-2026
UBND xã Lộc 

Thuỷ
UBND xã 
Lệ Thuỷ

7
Nâng cấp đường phòng chống lũ lụt ở khu 
dân cư dọc bờ sông Kiến Giang, huyện Lệ 
Thủy

TDP Phong 
Giang

2021 2024 2570, ngày 7/6/2021 4.167 1.898 1.898 142 142 2021-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

8
Hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Kiến 
Giang

TDP 
Thượng 
Giang

2022 2024 1464, 11/5/2022 3.500 500 500 39 39 2022-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

9 Nâng cấp đường Nguyễn Trãi, TTKG
TDP 
Thượng 
Giang

2021 2024
4282, ngày 
23/8/2021

1.097 597 597 6 6 2021-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

10
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng + lan 
can đường phòng chống lũ lụt ở khu dân cư 
dọc bờ sông Kiến Giang

TDP Phong 
Giang

2022 2024
2995, ngày 
05/09/2022

989 302 302 5 5 2022-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

11 Hạ tầng Trường MN Hoa Mai (điểm mới)
TDP Phong 
Giang

2023 2024
1083, ngày 
28/4/2023

1.500 300 300 16 16 2023-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

12
Khắc phục, sữa chữa: Tuyến kênh mương 
TT Kiến giang

TDP Xuân 
Giang

2021 2021
1653, ngày 
16/4/2021

1.170 370 370 5 5 2021-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

13
Hệ thống thoát nước, đường bê tông thôn 
Đông Thành( KV sau trường TH số 2 Liên 
Thủy)

Liên Thủy 2021 2021
537 ngày 02/8/2021 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

900 335 335 335 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

Trang12



TMĐT 

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn 
vốn)

Nguồn 
vốn quỹ 

đất

Nguồn 
vốn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chủ đầu tư 
sau sắp xếpSố quyết định; 

ngày, tháng, năm 
ban hành

KH ĐTC 
trung hạn 
2021-2025 

đã giao 

Luỹ kế 
vốn đã bố 
trí đến hết 
30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Điều chỉnh 
thời gian 
bố trí vốn 
(nếu vượt 
thời gian 
bố trí vốn 
theo quy 

định)

Chủ đầu tư
(cũ)

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Khởi 
công

Hoàn 
thành 

Quyết định CTĐT/ Quyết định 
đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai đoạn 
2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 
chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã trước 

14
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Quy Hậu, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2021
112 ngày 31/3/2021 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.500 521 521 521 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

15
Xây dựng nhà vệ sinh, cải tạo, sữa chữa nhà 
lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH số 2 Liên 
Thủy

Liên Thủy 2021 2022
687 ngày 27/8/2021 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.160 440 440 440 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

16
Sữa chữa, nâng cấp trường TH số 2 Liên 
Thủy

Liên Thủy 2021 2021
669 ngày 24/8/2021 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

650 156 156 156 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

17
Sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng+ 
khuôn viên trường MN Liên Thủy( KV 
trung tâm)

Liên Thủy 2021 2021
658 ngày 06/8/2021 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.150 122 122 122 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

18
Nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường giao 
thông số 1 HTX Uẩn Áo, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2023
765; ngày 27/9/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.186 546 546 546 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

19
Cầu qua Hói Cừa( An Thủy) vùng ruộng 
HTX Xuân Hồi, xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021 2025
939;ngày 6/12/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.200 389 389 389 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

III Dự án đang triển khai SL: 12 40.692 17.170 9.933 10.013 9.712 301

1 Trường MN Phong Thuỷ ( KV Đại Phong) Phong Thuỷ 2019 0

QĐ 4185, 
30/10/2019 của 

UBND tỉnh Quảng 
Bình

8.500 3.700 6.135 2.292 2.292 2019-2026
 UBND xã 
Phong Thuỷ 

UBND xã 
Lệ Thuỷ

2
Cải tạo văn phòng làm việc trường THCS 
Kiến Giang

TDP Xuân 
Giang

2021
134, ngày 
24/12/2020

802 401 401 142 142 2021-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

3
Xây dựng bến nước khu vực TDP Thượng 
Giang

TDP 
Thượng 
Giang

2021 54, ngày 4/6/2021 307 107 107 97 97 2021-2026
UBND thị 
trấn Kiến 

Giang

UBND xã 
Lệ Thuỷ

4
Xây dựng Nhà thi đấu đa năng xã Xuân 
Thủy

Xã Xuân 
Thủy

2022
QĐ số 1528/QĐ-
UBND 12/08/2022

7.900 7.900 3.290 2.420 2.119 301 2022-2026
UBND xã 
Xuân Thủy

UBND xã 
Lệ Thuỷ

5
Đường từ thôn Quy Hậu đi Quốc lộ 1A xã 
Liên Thủy

Liên Thủy 2019
3789,  ngày 
31/10/19 của UBND 
huyện Lệ Thuỷ

8.000 47 47 47 2019-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

6 Kênh mương HTX Quy Hậu, xã Liên Thủy Liên Thủy 2021
626; ngày 17/8/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

920 47 47 47 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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Tổng số 
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nguồn 
vốn)

Nguồn 
vốn quỹ 

đất

Nguồn 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chủ đầu tư 
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Chủ đầu tư
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TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Khởi 
công

Hoàn 
thành 

Quyết định CTĐT/ Quyết định 
đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai đoạn 
2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 
chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã trước 

7
Sữa chữa nhà lớp học+ nâng cấp sân trường, 
sân thể dục trường TH só 2 Liên THủy

Liên Thủy 2021
565; ngày 5/8/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

887 107 107 107 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

8
Xây dựng nhà thường trực, y tế và khuôn 
viên trường MN Liên Thủy( KV Đông 
Thành)

Liên Thủy 2021
719; ngày 8/9/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

1.150 8 8 8 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

9 Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Liên Thủy Liên Thủy 2021
717; ngày  13/9/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

5.100 2.487 2.487 2.487 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

10
Hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ công 
tác tuyên truyền xã Liên Thủy

Liên Thủy 2021
929; ngày 13/12/21 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

467 10 10 10 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

11
Kè đường đội 3 HTX Quy Hậu, xã Liên 
Thủy

Liên Thủy 2021 1.159 357 357 357 2021-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ

12
Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 6 phòng trường 
THCS Liên Thủy

Liên Thủy 2023
1885; ngày 23/6/23 
của UBND xã Liên 
Thuỷ

5.500 2.000 2.000 2.000 2023-2026
UBND xã 
Liên Thuỷ

UBND xã 
Lệ Thuỷ
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